
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CỦA CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG   

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH 

 

TT Họ tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ hộp thư 

I Lãnh đạo sở  

1 Đào Đức Tuấn Giám đốc 0256.3824476 tuandd@sgddt.binhdinh.gov.vn 

2 Nguyễn Đình Hùng Phó Giám đốc 0256.3811468 hungnd@sgddt.binhdinh.gov.vn 

3 Võ Ngọc Sỹ Phó Giám đốc 0256.3823007 syvn@sgddt.binhdinh.gov.vn 

4 Đặng Văn Phụng Phó Giám đốc 091.4269.678 phungdv@sgddt.binhdinh.gov.vn 

II Văn Phòng Sở vanphongso@sgddt.binhdinh.gov.vn 

1 Nguyễn Phong Hải P. Chánh Văn phòng (PT) 
0256.3818406 

hainp@sgddt.binhdinh.gov.vn 

2 Trần Gia Tín P. Chánh Văn phòng tintg@sgddt.binhdinh.gov.vn 

3 Lê Thị Mỹ Trang  P. Chánh Văn phòng 

0256.3825502 

trangltm@sgddt.binhdinh.gov.vn 

4 Trương Văn Khải Công chức khaitv@sgddt.binhdinh.gov.vn 

5 Lê Minh Trí Chuyên viên trilm@sgddt.binhdinh.gov.vn 

6 Nguyễn Thị Hoàng Linh Chuyên viên linhnth@sgddt.binhdinh.gov.vn 

7 Nguyễn Thị Hồng Thảo Chuyên viên 

0256.3817068 

thaonth@sgddt.binhdinh.gov.vn 

8 Nguyễn Thị Bê Chuyên viên bent@sgddt.binhdinh.gov.vn 

9 Phạm Thế Dũng Chuyên viên dungpt@sgddt.binhdinh.gov.vn 

10 Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên HĐ 0256.3825502 anhnt@sgddt.binhdinh.gov.vn 

11 Nguyễn Thị Thu Linh Văn Thư 

0256.3822128 

linhntt @sgddt.binhdinh.gov.vn 

12 Nguyễn Thế Lộc Nhân viên  

13  Nguyễn Ngọc Minh Nhân viên  

14   Trần Thị Kim Loan Nhân viên  

III Thanh tra Sở pttr@sgddt.binhdinh.gov.vn 

1 Hà Trọng Thi Chánh Thanh tra 

0256.3825501 

thiht@sgddt.binhdinh.gov.vn 

2 Lê Văn Tư Thanh tra viên tulv@sgddt.binhdinh.gov.vn 

3 Lang Trường Vũ Thanh tra viên vult@sgddt.binhdinh.gov.vn 

IV Phòng Tổ chức cán bộ ptccb@sgddt.binhdinh.gov.vn 

1 Trịnh Hoàng Nha P. Trưởng phòng (PT) 

0256.3825500 

nhath@sgddt.binhdinh.gov.vn 

2 Đỗ Thị Thu Hà Chuyên viên hadtt@sgddt.binhdinh.gov.vn 

3 Lê Xuân Thọ Chuyên viên tholx@sgddt.binhdinh.gov.vn 

4 Phan Mỹ Hường Chuyên viên huongpm@sgddt.binhdinh.gov.vn 

V Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học pgdth@sgddt.binhdinh.gov.vn 

1  Lương Thị Xuân Tâm Trưởng phòng 

0256.3829.890 

tamltx@sgddt.binhdinh.gov.vn 

2  Man Đăng Mỹ P.Trưởng phòng mymd@sgddt.binhdinh.gov.vn 

3  Đặng Thị Xuân Thủy Chuyên viên thuydtx@sgddt.binhdinh.gov.vn 

4  Nguyễn Thị Lê Chuyên viên lent@sgddt.binhdinh.gov.vn 

5  Nguyễn Thị Hoàng Chuyên viên hoangnta@sgddt.binhdinh.gov.vn 

VI Phòng Giáo dục Trung học pgdtrh@sgddt.binhdinh.gov.vn 

1 Vương Trường Quân Trưởng phòng 

0256.3822.094 

quanvt@sgddt.binhdinh.gov.vn 

2 Lê Ngọc Vịnh  P.Trưởng phòng vinhln@sgddt.binhdinh.gov.vn 

3 Trần Xuân Tình P.Trưởng phòng tinhtx@sgddt.binhdinh.gov.vn 

4 Huỳnh Quang Đậu Chuyên viên dauhq@sgddt.binhdinh.gov.vn 

5 Phan Chí Quốc Hùng Chuyên viên hungpcq@sgddt.binhdinh.gov.vn 

6 Nguyễn Thị Đông Vy Chuyên viên vyntd@sgddt.binhdinh.gov.vn 

7 Nguyễn Thị Mộng Vân Chuyên viên vanntm@sgddt.binhdinh.gov.vn 

8 Lê Thị Hoàng Ân Chuyên viên anlth@sgddt.binhdinh.gov.vn 
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VII Phòng Quản lý CLGD, GDNN-GDTX pgdcn@sgddt.binhdinh.gov.vn 

   1  Phan Thanh Liêm Trưởng phòng 0256.3821.253 liempta@sgddt.binhdinh.gov.vn 

2 Nguyễn Bá Chung P.Trưởng phòng 0256.3815.380 chungnb@sgddt.binhdinh.gov.vn 

   3 Võ Văn Thái Chuyên viên 0256.3815.380 thaivv@sgddt.binhdinh.gov.vn 

4 Trần Xuân Hoàng Chuyên viên 0256.3821.253 hoangtx@sgddt.binhdinh.gov.vn 

5 Nguyễn Văn Cọt Chuyên viên 0256.3815.380 cotnv@sgddt.binhdinh.gov.vn 

6 Hồ Văn Lợi Chuyên viên 

0256.3828.193 

loivh@sgddt.binhdinh.gov.vn 

7 Nguyễn Hoàng Thanh Chuyên viên thanhnh@sgddt.binhdinh.gov.vn 

8 Nguyễn Thị Thùy Linh Chuyên viên linhntthuy@sgddt.binhdinh.gov.vn 

CÁC TRƯỜNG THPT VÀ TRỰC THUỘC SỞ 

STT Tên đơn vị Địa chỉ email Điện thoại 

I. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
1 Phòng GDĐT Quy Nhơn pgddtquynhon@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3829204 

2 Phòng GDĐT Tuy Phước pgddttuyphuoc@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3634168 

3 Phòng GDĐT An Nhơn pgddtannhon@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3835242 

4 Phòng GDĐT Phù Cát pgddtphucat@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3750810   

5 Phòng GDĐT Phù Mỹ pgddtphumy@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3855300   

6 Phòng GDĐT Vân Canh pgddtvancanh@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3888341 

7  Phòng GDĐT Tây Sơn pgddttayson@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3880170 

8 Phòng GDĐT Vĩnh Thạnh pgddtvinhthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3886689 

9 Phòng GDĐT An Lão pgddtanlao@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3875338 

10 Phòng GDĐT Hoài Ân pgddthoaian@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3870244  

11 Phòng GDĐT Hoài Nhơn pgddthoainhon@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3861812  

II. Trường THPT 
1 THPT Chuyên Lê Quí Đôn thptlequydon@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3893398 

2 THPT Quốc học Quy Nhơn thptquochoc@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3822919 

3 THPT Trưng Vương thpttrungvuong@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3822649 

4 THPT Hùng Vương thpthungvuong@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3841131 

5 THPT Trần Cao Vân thpttrancaovan@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3822367 

6 THPT Nguyễn Thái Học thptnguyenthaihoc@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3522374 

7 
THCS & THPT ischool Quy 

Nhơn 
thptchuvanan@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3848699 

8 THPT Quy Nhơn thptquynhon@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3646179 

9 PTDTNT Tỉnh ptdtnttinhbinhdinh@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3752931 

10 THPT Số 1 Tuy Phước thpttuyphuoc1@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3633101 

11 THPT Số 2 Tuy Phước thpttuyphuoc2@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3831365 

12 THPT Số 3 Tuy Phước Thpttuyphuoc3@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3831679 

13 THPT Xuân Diệu thptxuandieu@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3633414 

14 THPT Nguyễn Diêu thptnguyendieu@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3830145     0256.3830089 

15 THPT Quang Trung thptquangtrung@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3880194 

16 THPT Tây Sơn thpttayson@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3883366 

17 THPT Võ Lai thptvolai@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3884090 

18 THPT Nguyễn Huệ thptnguyenhue@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3880581 

19 THPT Số 1 An Nhơn thptannhon1@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3835341 

20 THPT Số 2 An Nhơn thptannhon2@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3839292 

21 THPT Số 3 An Nhơn thptannhon3@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3837100 

22 THPT Hòa Bình thpthoabinh@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3612312 

23 THPT Nguyễn Đình Chiểu thptnguyendinhchieu@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3835345 
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24 THPT Nguyễn Trường Tộ thptnguyentruongto@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3839430 

25 THPT Số 1 Phù Cát thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn 

0256.3850490 

0256.3850201 

26 THPT Số 2 Phù Cát thptphucat2@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3854116 

27 THPT Số 3 Phù Cát thptphucat3@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3853123 

28 THPT Ngô Mây thptngomay@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3650598 

29 THPT Nguyễn Hữu Quang thptnguyenhuuquang@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3853324 (0914123895) 

30 THPT Nguyễn Hồng Đạo thptnguyenhongdao@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256. 6522895 

31 THPT Số 1 Phù Mỹ thptphumy1@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3855292 

32 THPT Số 2 Phù Mỹ thptphumy2@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3858232 

33 THPT An Lương thptanluong@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3859355 

34 THPT Mỹ Thọ thptmytho@sgddt.binhdinh.gov.vn 0984740490 

35 THPT Nguyễn Trung Trực thptnguyentrungtruc@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.2244450 

36 THPT Bình Dương thptbinhduong@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3858468 

37 THPT Tăng Bạt Hổ thpttangbatho@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3761337 

38 THPT Nguyễn Trân thptnguyentran@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3865226 

39 THPT  Nguyên Du thptnguyendu@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3868799 

40 THPT  Lý Tự Trọng thptlytutrong@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3866569 

41 THPT  Tam Quan thpttamquan@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3865454 

42 THPT  Phan Bội Châu thptphanboichau@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3861449 (0256.2236449) 

43 THPT  Hoài Ân thpthoaian@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3870347 (0256.6257003) 

44 THPT  Võ Giữ thptvogiu@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3874469 

45 THPT  Nguyễn Bỉnh Khiêm thptnguyenbinhkhiem@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3870538 

46 THPT  Trần Quang Diệu thpttranquangdieu@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3572257 

47 THPT  An Lão thptanlao1@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3878.731 

48 THPT  Số 2 An Lão thptanlao2@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3875279 

49 THPT  Vĩnh Thạnh thptvinhthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3886162 

50 PTDTNT Vĩnh Thạnh ptdtntvinhthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3996335 

51 PTDTNT Vân Canh ptdtntvanthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3888307 (0256.3509206) 

52 THPT Vân Canh thptvancanh@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3889438 

53 
Trường Chuyên biệt Hy 

vọng Quy Nhơn 
cbhyvong@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.6252028 

54 Trung tâm GDTX tỉnh ttgdtxtinhbinhdinh@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3892053 

55 Trường THPT FPT thptfpt@sgddt.binhdinh.gov.vn 089 916 77 88 

56 Trường THPT Bùi Thị Xuân thptbuithixuan@sgddt.binhdinh.gov.vn 0905056279 

57 Trường THPT Ngô Lê Tân thptngoletan@sgddt.binhdinh.gov.vn 0986579129 

III. Trung tâm GDNN-GDTX 

1 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quy Nhơn 
ttgdtxhnquynhon@sgddt.binhdinh.gov.vn, 0256.3846880 

2 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Tuy Phước 
ttgdtxhntuyphuoc@sgddt.binhdinh.gov.vn, 0256. 3633455 

3 
Trung tâm GDNN-GDTX 

An Nhơn 
ttgdtxhnannhon@sgddt.binhdinh.gov.vn, 0256. 3835376 

4 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Phù Cát 
ttgdtxhnphucat@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3850496 

5 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Phù Mỹ 
ttgdtxhnphumy@sgddt.binhdinh.gov.vn 0914035024 

6 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Vân Canh 
ttgdtxhnvancanh@sgddt.binhdinh.gov.vn 0984003114 

7 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Tây Sơn 
ttgdtxhntayson@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3880438 
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8 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Vĩnh Thạnh 
ttgdtxhnvinhthanh@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3786732 

9 
Trung tâm GDNN-GDTX 

An Lão 
ttgdtxhnanlao@sgddt.binhdinh.gov.vn 0973.911.625 

10 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Hoài Ân 
ttgdtxhnhoaian@sgddt.binhdinh.gov.vn 0914610925 

11 
Trung tâm GDNN-GDTX 

Hoài Nhơn 
ttgdtxhnhoainhon@sgddt.binhdinh.gov.vn 0256.3564255 

 

 


